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Hà Nội, ngày  14  tháng  10  năm 2013


BÁO CÁO NHANH 

Công tác trực ban ngày 13 tháng 10 năm 2013


I. DIỄN BIẾN THỜI TIẾT: Theo dự báo của Trung tâm dự báo KTTVTW
1. Tin bão khẩn cấp cơn bão số 11 (Tên quốc tế: NARI)

Hồi 04 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam quần đảo Hoàng Sa; cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 330km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km; đến 04 giờ ngày 15/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.
2. Tin không khí lạnh
Bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo ngày 15/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó đến các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hoàn lưu bão số 11, các tỉnh ven biển Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5; vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông từ chiều tối 15/10 gió đông bắc mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

3. Thời tiết ngày 14/10:

- Tây Bắc Bộ: ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ.
- Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng.
- Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; Phía nam nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.
- Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; Phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.
- Tây Nguyên và Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác.
II. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h/12/10 đến 19h/13/10, các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa nhỏ đến mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 30mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:  

	Bảo Lộc (Lâm Đồng)
	36 mm
	
	Đồng Phú (Bình Phước)
	114 mm

	Tây Ninh (Tây Ninh)
	54 mm
	
	Ba Tri (Bến Tre)
	45 mm


2. Lượng mưa đêm: hầu hết các khu vực không mưa, riêng khu vực miền Trung và Tây Nguyên có mưa nhỏ rải rác, một số trạm có lượng mưa: Lý Sơn (Quảng Ngãi): 35 mm, Tà Pao (Bình Thuận): 36 mm; Bảo Lộc (Lâm Đồng): 22 mm. 

3. Tổng lượng mưa 3 ngày: Từ 19h/10/10 đến 19h/13/10, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, lượng mưa phổ biến dưới 90mm; các khu vực khác có mưa nhỏ rải rác hoặc không mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Z 30D (Bình Thuận)
	135 mm
	
	Côn Đảo (B.R.V. Tàu)
	110 mm

	Liên Khương (Lâm Đồng)
	99 mm
	
	Đồng Phú (Bình Phước)
	182 mm

	Tây Ninh (Tây Ninh)
	109 mm
	
	
	


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
1. Các sông miền Trung: Ngày 13/10, các sông ở Bình Thuận xuất hiện 1 đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Lũy tại trạm sông Lũy: 27,81m (5h/13), dưới mức BĐ3: 0,19m. Các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên biến đổi chậm, mực nước lúc 7h/13/10 trên sông Mã tại Lý Nhân: 3,76m; sông Lũy tại trạm Sông Lũy: 27,66m (dưới mức BĐ3: 0,34m) ; sông ĐăkNông tại ĐăkNông: 589,31m (dưới mức BĐ2: 0,19m).

Dự báo: Ngày 14/10, mực nước các sông ở Bình Thuận và nam Tây Nguyên có dao động nhỏ, các sông khác ở Trung Bộ và bắc Tây Nguyên biến đổi chậm.

2. Các sông Nam Bộ: Mực nước sông Cửu Long đang xuống; sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa đang lên. Mực nước cao nhất ngày 12/10 trên sông Tiền tại Tân Châu: 4,19m (trên BĐ2: 0,19m); sông Hậu tại Châu Đốc: 3,73m (dưới BĐ3: 0,27m), tại Long Xuyên: 2,40m (dưới BĐ3: 0,1m). Mực nước cao nhất sáng 13/10 trên sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa: 1,88m (trên BĐ2: 0,08m). Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h/13/10 là 112,01m.
Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước sông Cửu Long tiếp tục xuống chậm, riêng sông Vàm Cỏ Tây tiếp tục lên. Đến ngày 17/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 4,0m (ở mức BĐ2); tại Châu Đốc ở mức 3,65m (trên BĐ2: 0,15m); tại Mộc Hóa lên mức 2,0m (trên BĐ2: 0,2m). Ngày 14/10, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài có dao động nhỏ và ở mức 112,05m.
IV. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

Theo báo cáo số 493/BC-CQTT của Cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCLB, TKCN/BĐBP, tính đến 06h00’ ngày 14/10 Biên phòng các tỉnh đã phối hợp với địa phương thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 68.062 phương tiện/292.783 người biết diễn biễn của bão để chủ động di chuyển phòng tránh. Cụ thể:

- Khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên (150N đến 180N):

+ Neo đậu tại bến 18.494 tàu/43.705 người; 
+ Đang di chuyển vào bờ: 96 tàu/560 người (Quảng Bình 93 tàu/523 người; Đà Nẵng 03 tàu/37 người);
+ Hoạt động ven bờ 321 tàu/1.975 người (Quảng Ngãi);
- Các khu vực khác: 49.126 tàu/246.363 người đang hoạt động trên biển hoặc neo đậu tại các bến.

(có phụ lục chi tiết kèm theo)

V. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA MIỀN TRUNG

1. Hồ thủy lợi. Theo báo cáo nhanh của Vụ Quản lý công trình thủy lợi, tình hình các hồ chứa thủy lợi khu vực miền Trung như sau:
Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hồ chứa thủy lợi nhỏ hầu hết đã tích đầy nước. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng các hồ chứa đang tích phổ biến ở mức từ 60 - 80% so với thiết kế; Các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định hồ chứa đang tích nước ở mức thấp từ 30-50% so với thiết kế.

Các hồ chứa trên 10 triệu m3 đã tích đầy nước gồm: Sông Mực, Yên Mỹ (Thanh Hóa), Vực Mấu, Vệ Vừng, Khe Đá, Xuân Dương, Sông Sào (Nghệ An), Kẻ Gỗ, Sông Rác, Thượng Tuy, Kim Sơn (Hà Tĩnh), Tiên Lang (Quang Bình), Hòa Mỹ (Thừa Thiên Huế), Khe Tân (Quảng Nam).

Các hồ chứa tràn có cửa van đang xả nước hoặc chuẩn bị xả gồm: Sông Mực, Yên Mỹ (Thanh Hóa), Vực Mấu, Sông Sào (Nghệ An), Kẻ Gỗ, Sông Rác, Kim Sơn (Hà Tĩnh), Vực Tròn (Quảng Bình), Truồi, (Thừa Thiên Huế), Phú Ninh (Quảng Nam).


2. Hồ thủy điện: Theo báo cáo nhanh của Tập đoàn điện lực Việt Nam: Hầu hết các hồ chứa thủy điện khu vực miền Trung, Tây Nguyên do Tập đoàn quản lý đều đạt mực nước dâng bình thường hoặc xấp xỉ mực nước dâng bình thường. Hiện có 10 /17 hồ thủy điện trong khu vực đang xả nước điều tiết, một số hồ xả với lưu lượng trên 200m3/s như:

PleiKrông: 260 m3/s, Yaly: 560m3/s, Sê San 3: 646 m3/s, Sê San 4: 728 m3/s, Buôn Kuốp: 593 m3/s, Sông Ba Hạ: 600 m3/s, Sông Tranh 2: 230m3/s.

VI. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ VỚI BÃO SỐ 11 

1. Trung ương: 

- Chiều ngày 13/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo PCLBTW với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên chỉ đạo triển khai công tác đối phó với bão số 11 (NARI);

- Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1616/CĐ-TTg ngày 13/10/2013 gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, các Bộ, ngành Trung ương chỉ đạo ứng phó với bão số 11;
- Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã có 03 công điện số 74, 75, 77 chỉ đạo các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bà Rịa - Vũng Tàu và các Bộ, ngành triển khai công tác ứng phó với bão;

- Ban chỉ đạo PCLBTW - Ủy ban Quốc gia TKCN đã cử 02 đoàn công tác; 01 đoàn do Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải làm trưởng đoàn đi thành phố Đà Nẵng; 01 đoàn do Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và PTNT – Trưởng ban Chỉ đạo PCLBTW làm trưởng đoàn đi vào tỉnh Thừa Thiên Huế để chỉ đạo trực tiếp các phương án đối phó với bão;

- Bộ Nông nghiệp đã có đoàn công tác do Thứ trưởng - Phó ban thường trực Ban chỉ đạo PCLBTW làm trưởng đoàn vào các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh để kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hồ chứa.

- Các Bộ Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Công thương, Y tế đã có công điện gửi các Tỉnh, cơ quan liên quan chỉ đạo các biện pháp ứng phó với bão. Bộ Ngoại giao đã có Công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc, Philipin tại Hà Nội đề nghị tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ ngư dân trú, tránh bão. Ban chỉ huy PCLB&TKCN của Bộ Thông tin và Truyền thông có công điện số 01/CĐ-PCLB&TKCN ngày 13/10/2013 chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ TT&TT, Sở TT&TT các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Phú Yên, các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông đảm bảo an toàn tuyệt đối thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác PCLB&TKCN và khắc phục hậu quả do cơn bão số 11 gây ra.
2. Địa phương: 

Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh/thành phố đã triển khai công điện số 74, 75,77 của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương. Các tỉnh/thành phố: Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, đã có công điện, thông báo chỉ đạo, báo cáo về tình hình tàu thuyền và công tác triển khai đối phó với bão./.
	Nơi nhận:

- PTTg. CP. Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Thành viên BCĐ PCLBTW (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu: VT.
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PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Xuân Thành
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